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    MÔN TIẾNG VIỆT 

 

Nhận xét của giáo viên: ………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………… 

I. Đọc: 
 

Vẽ tranh 
Bé chọn màu xanh 

Vẽ đồng lúa biếc 

Bé chọn màu xanh 

Vẽ rừng trùng điệp. 

Bé chọn màu đỏ 

Vẽ màu mái ngói 

Bé chọn màu đỏ 

Vẽ ông mặt trời. 

II. Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng: 

1. Bé đang làm gì? 

A. đang chơi B. đang ngủ C. đang vẽ tranh 

2. Bé dùng màu xanh để vẽ gì? 

A. đồng lúa, rừng B. đồng lúa, ông mặt trời C. rừng, ông mặt trời 

3. Bức tranh của bé có những màu gì? 

A. màu đỏ, màu vàng B. màu xanh, màu đỏ C. màu xanh, màu vàng 

III. Bài tập: 

1. Điền c, k hay qu: 2. Điền iên hay yên: 
 

con …. ông 

quả ….cam 

….e kem 

….ẹo mút 

…….. bình 

th….. nhiên 

thịt x….. 

…… lặng 



khăn mặt mát rượi óng mượt 

. . . . 

. 

. . 

. 

 

3. Điền từ thích hợp với tranh sau: 

……………………… ……………………… …………………… 

4. Nối: 
 

Tiếng cồng chiêng 
 
là thủ đô của Việt Nam. 

   

Hà Nội 
 
càng lạnh buốt. 

   

Mưa xuống, tiết trời  rộn rã khắp bản làng. 

 

5. Tìm từ thích hợp điền vào chỗ chấm: 
 

a) Làn gió biển thổi vào ……………………………………………..……. 

b) Gà con có bộ lông vàng………………………………………………… 

c) Bé tự giặt ………………………………………………………………. 

5. Viết: 
 

U 
 U 
 U 
 


